
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ QUANG TRUNG 
 

Số:       /UBND-ĐCXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Xã Quang Trung, ngày      tháng     năm 2024 
  

V/v rà soát, thống kê cập nhật danh 

mục hồ, ao, đầm phá không được san 

lấp trên địa bàn. 

 

 

 

   Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn.  

 

Thực hiện Công văn 2672/UBND-TNMT ngày 06/8/2024 của UBND thị xã 

Bỉm Sơn về việc rà soát, thống kê câp nhật danh mục hồ, ao, đầm phá không được 

san lấp trên địa bàn tỉnh.  

Để có cơ sở báo cáo UBND xã Quang Trung đã cử cán bộ chuyên môn phối 

hợp với các trưởng thôn rà soát: (Có phụ lục kèm theo). 

 UBND xã Quang Trung báo cáo về UBND thị xã theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Kính gửi; 

- Phòng TNMT; 

- Lưu: VP, ĐC. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

  

Nguyễn Văn Thắng 

 

                       

                                                                         

 
 



 

 PHỤ LỤC 

DANH MỤC HỒ, AO, ĐẦM, PHÁ KHÔNG ĐƯỢC SAN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN  

CẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, ĐÍNH CHÍNH 
 

STT 
Tên hồ, ao, 

đầm 

Vị trí, 

địa 

điểm 

Diện tích 

(ha) 

Dung 

tích/ trữ 

lượng 

(m
3
) 

Chức năng 

nguồn nước và 

hiện trạng sử 

dụng 

Đơn vị quản 

lý, vận hành 

Điều chỉnh đưa 

vào, đưa ra danh 

mục; đính chính 

Nêu lý do 

1 Hồ Bãi Chóc 
Thôn 3, 

thôn 5 
16.068,9 50.000 

Phục vụ tưới, 

tiêu nước SXNN 

UBND xã,  

quản lý 
Điều chỉnh đưa vào 

Điều hoà khu dân 

cư khu Phố Chợ 

2         

….         

…         

 



MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN 

Đánh giá về thực trạng cơ giới hóa đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực năm 2021 trên địa và xã Quang Trung 

 

1. Những loại máy nông nghiệp đang được sử dụng trên địa bàn xã 

 

TT Tên máy 

Số 

lượng 

(Cái) 

Công suất 

Tăng/ giảm 

công suất so với 

5 năm trước 

(%) 

1 Máy kéo hai bánh 10 15 mã lực  

2 Máy kéo bốn bánh (Máy cầy)    

2.1 - Máy kéo công suất trên 35 mã lực 2 38- 50 mã lực  

2.2 - Máy kéo công từ 12 đến 35 mã lực    

2.3 - Máy kéo công suất dưới 12 mã lực    

3 Máy gieo hạt    

4 Máy cấy    

5 Máy phun thuốc BVTV có động cơ 

(động cơ điện hoặc động cơ nổ) 

   

6 Máy gặt lúa rải hàng    

7 Máy gặt đập liên hợp    

8 Máy sấy nông sản: Lúa, cà phê …    

9 Máy vun luống    

10 Máy trồng rau    

11 Máy thu hoạch rau    

12 Máy sát ca phê khô    

13 Máy sát chế biến ướt cà phê    

14 Máy tách hạt điều    

15 Thiết bị tưới    

16 Bơm nước 60 60-80m
3
/ giờ  

 Các loại máy khác (ghi cụ thể tên máy)    

- Máy tưới vườn 55 8-12m
3/

giờ  



- Máy cầy đất (sới đất) 6 2 mã lực  
 



2. Tỷ lệ cơ giới hóa (áp dụng máy) ở các khâu năm 2021  

 

TT Khâu công việc 

Loại cây trồng 

Lúa Rau Săn 
Cà 

phê 
Cao su Điều 

Hồ 

tiêu 
Chè 

1 Làm đất x x       

2 Gieo trồng         

3 Tưới nước x x       

4 Chăm sóc:         

4.1 - Phun thuốc 

BVTV 

        

4.2 - Bón phân         

5 Thu hoạch         

6 Sấy         

7 Sơ chế         
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